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PHẦN THỨ NHẤT

BỐI CẢNH TÌNH HÌNH NĂM 2017

Năm 2017, cả nước nói chung và Ngành Công Thương nói riêng triển khai thực hiện nhiệm vụ với một số thuận lợi cơ bản từ tình hình kinh tế thế giới nói chung phục hồi rõ nét, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt mức 3,6%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với năm 2016, đầu tư, thương mại gia tăng... đã tác động tích cực đến các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, với việc thực hiện chủ trương cải cách mạnh mẽ theo chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự chủ động, tích cực tổ chức triển khai của các Bộ ngành đã tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, huy động và thu hút được nguồn vốn đầu tư cho phát triển, tạo động lực tăng trưởng chung cho nền kinh tế.
Bên cạnh những thuận lợi, năm 2017, ngành Công Thương cũng phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như năng suất lao động trong nhiều lĩnh vực còn thấp, năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm công nghiệp còn hạn chế, thực hiện cơ cấu lại ở một số ngành công nghiệp còn chậm; sức mua trên thị trường trong nước vẫn còn thấp; thị trường xuất khẩu ngày càng gặp nhiều khó khăn trước sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, các hàng rào kỹ thuật và các biện pháp phòng vệ thương mại của nhiều thị trường nhập khẩu lớn hàng hóa của Việt Nam. Tình hình thời tiết, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là hậu quả của các trận bão lớn ở miền Trung và các đợt mưa lũ lớn ở một số tỉnh miền núi phía Bắc... đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong nước.

Trong bối cảnh và tình hình đó, Bộ Công Thương đã nỗ lực tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như các nội dung chỉ đạo, điều hành thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, cùng với sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các địa phương và đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Công Thương đã hoàn thành đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao. Sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo và xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao, cung cầu hàng hóa trong nước được đảm bảo, công tác hội nhập kinh tế quốc tế đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 
PHẦN THỨ HAI
ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG
NĂM 2017
I. Về sản xuất công nghiệp
1. Tình hình chung 

Năm 2017, sản xuất công nghiệp của Việt Nam tăng trưởng mạnh với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 9,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của năm 2016 và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã được đặt ra từ đầu năm (tăng 7,1 - 8%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng cao (tăng 14,5%, cùng kỳ năm 2016 chỉ tăng 11,2%, năm 2015 tăng 10,5%), là động lực chính cho tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trong năm 2017.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp năm 2017 tiếp tục chịu ảnh hưởng của việc sụt giảm nhóm ngành khai khoáng (giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó khai thác dầu thô hoàn thành kế hoạch khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ là 13,57 triệu tấn trên cơ sở bám sát diễn biến tình hình thị trường xăng dầu thế giới để điều tiết linh hoạt, qua đó bảo đảm lợi ích cho nền kinh tế, đem lại 2,9 tỷ USD xuất khẩu, tăng hơn 23% so với kim ngạch dự kiến theo kế hoạch đề ra đầu năm). 

Việc cung ứng điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của cả nước được bảo đảm với mức tăng cả năm 9,4%, thấp hơn mức 10% - 10,5% dự kiến đầu năm 2017 và thấp hơn so với mức tăng 11,5% của năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2017 thời tiết mát mẻ và kết quả của quá trình áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nên nhóm điện phục vụ cho sinh hoạt và quản lý tăng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng điện tiêu thụ cho khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì tốc độ tốt. 
Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì xu hướng tăng, chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tính đến hết 11 tháng năm 2017 tăng 13,6% (cao hơn nhiều so với mức tăng 8,5% của cùng kỳ năm 2016). Nhiều ngành đã có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ sản phẩm đạt mức 2 con số như: sản xuất đồ uống; dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu...), tạo động lực thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.
Tồn kho các sản phẩm công nghiệp tiếp tục duy trì mức thấp hơn so với mức tăng của 2016. Chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến chế tạo tại thời điểm 01/12/2017 tăng 8% (cùng kỳ tăng 8,3%). Đây là mức tồn kho hợp lý, phù hợp với tình hình sản xuất, tiêu thụ của ngành và là mức tồn kho theo kế hoạch để chuẩn bị cho vụ tiêu thụ trong thời gian tới.
2. Một số đánh giá về hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2017
a) Những kết quả đạt được
Năm 2017, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục dựa vào tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo với mức tăng trưởng khá cao; tình hình tiêu thụ thuận lợi, tồn kho ở mức thấp nhất trong nhiều năm vừa qua. Sản xuất trong nước đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của xã hội, kể cả các hàng hóa thông dụng và hàng hóa thiết yếu. Sản xuất liên tục được mở rộng (chỉ số PMI các tháng trong năm 2017 luôn cao hơn 50 điểm) với sự đóng góp của các ngành điện tử, dệt, thép, ô tô...
Tỷ trọng công nghiệp ngành khai khoáng tiếp tục giảm, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành. Khu vực công nghiệp ngoài nhà nước và công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá nhanh cho thấy định hướng thu hút đầu tư công nghiệp của khu vực tư nhân đã tiếp tục có chuyển biến tích cực.
Ngành cơ khí đã từng bước làm chủ công tác thiết kế, chế tạo kết cấu thép, và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa như: Giàn khoan Tam Đảo 05 (đã nội địa hóa được cụm thiết bị tháp khoan, chân giàn khoan và hệ thống tủ bảng điện đạt tỉ lệ 36,05); thiết bị phục vụ nhà máy nhiệt điện chạy than có công suất tổ máy đến 600MW...
Một số dự án hoàn thành sớm hơn và đúng tiến độ, đưa vào vận hành, khai thác có hiệu quả đã đóng góp phần vào gia tăng giá trị sản xuất.
b) Những hạn chế

Chuyển dịch cơ cấu ở một số lĩnh vực công nghiệp chưa thực sự bền vững. Giá trị gia tăng của sản phẩm ở một số ngành tuy có tăng nhưng còn chậm (dệt may, da giày, điện tử...), khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp còn hạn chế. Sản xuất công nghiệp vẫn chưa tham gia được nhiều vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
Chỉ số sản xuất sản phẩm trung gian thấp hơn so với chỉ số sản xuất sản phẩm phục vụ sử dụng cuối cùng cho thấy sản phẩm trung gian trong sản xuất công nghiệp nước ta còn phụ thuộc khá nhiều vào nguồn nhập khẩu. Qua đây cũng cho thấy ngành công nghiệp hỗ trợ chưa thực sự phát đáp ứng tốt được yêu cầu mục tiêu đề ra.

Mức độ liên kết và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành và giữa các ngành còn hạn chế, chưa tạo được mối liên kết phát triển giữa các ngành theo hướng hợp tác chuyên môn hoá phù hợp với cơ chế thị trường. Nhiều doanh nghiệp đầu tư khép kín, chưa phối hợp năng lực sẵn có của các doanh nghiệp khác để tăng nội lực cho ngành và đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn. Điều này một mặt làm tăng chi phí đầu tư cho sản xuất, mặt khác gây lãng phí năng lực chung của toàn ngành, tạo ra những cạnh tranh không đáng có giữa các doanh nghiệp trong ngành.
Đầu tư cho sản xuất còn nặng về xây dựng mới, nhẹ về đầu tư chiều sâu cho các cơ sở sẵn có, không tận dụng tốt các nguồn lực. Vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp đa số tập trung vào các ngành có thời gian hoàn vốn ngắn như công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến thực phẩm, số dự án đầu tư vào công nghệ cao chưa nhiều. 
II. Về xuất nhập khẩu
1. Tình hình chung
Hoạt động xuất nhập khẩu năm 2017 của Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng, đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước, qua đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát và cải thiện cán cân thanh toán. 
(i) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2017 đạt khoảng 425 tỷ USD, tăng 18,32% so với năm 2016. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 213,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra (chỉ tiêu Quốc hội giao tăng 7 - 8%).

 (ii) Thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì và mở rộng với trên 200 đối tác thương mại, dự kiến có 29 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD. Qua đó cho thấy sự nỗ lực trong việc mở cửa thị trường, sự cải tiến trong công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ hàng hóa và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu có tác động tích cực.
(iii) Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chuyển dịch tích cực. Nhóm hàng nông lâm thủy sản và công nghiệp chế biến đều tăng trưởng tốt. Các mặt hàng công nghiệp chế biến có tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 173,5 tỷ USD, tăng 22,4%. Xuất khẩu nông, thủy sản tăng mạnh (đạt 25,9 tỷ USD, tăng 16,9%), trong đó nhiều mặt hàng có kim ngạch cao và tăng trưởng cao như: thủy sản đạt 8,35 tỷ USD, tăng 18,5%; rau quả đạt 3,5 tỷ USD, tăng 43,1%, hạt điều đạt 3,52 tỷ USD, tăng 23,9%,...

(iv) Cán cân thương mại đạt thặng dư năm thứ hai liên tiếp với mức thặng dư trong năm 2017 khoảng 2,67 tỷ USD, cao hơn mức thặng dư 1,78 tỷ USD của năm 2016.
a) Về xuất khẩu

· Về nhóm hàng xuất khẩu

Tăng trưởng xuất khẩu đạt tốt trên cả 3 nhóm hàng nông sản, thủy sản, nhiên liệu, khoáng sản và công nghiệp chế biến, chế tạo, cụ thể:
+ Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu, chiếm hơn 81% tổng kim ngạch xuất khẩu với trị giá xuất khẩu đạt 173,5 tỷ USD, tăng 22,4%. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục cao hơn tốc độ tăng xuất khẩu chung và nếu tính từ năm 2012 đến năm 2017 là năm thứ 6 liên tiếp, tăng trưởng xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến cao hơn tăng trưởng xuất khẩu chung. Đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu của nhóm là một số nhóm hàng như: điện thoại và các loại linh kiện đạt 45,1 tỷ USD, tăng 31,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 25,9 tỷ USD, tăng 36,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ khác đạt 12,8 tỷ USD, tăng 26,4%.
+ Nhóm hàng nông sản, thủy sản có sự tăng trưởng tốt. Xuất khẩu nông, thủy sản tăng mạnh, đạt 25,9 tỷ USD, tăng 16,9% đây là mức tăng trưởng cao hơn gấp hai lần so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,5%), trong đó có sự đóng góp của một số mặt hàng như: rau quả đạt 3,5 tỷ USD, tăng 43,1%, gạo đạt 2,6 tỷ USD, tăng 22,7%... Bên cạnh đó, năm 2017 chúng ta phát triển được một số thị trường mới, nâng cao chất lượng sản phẩm ở các thị trường truyền thống.
+ Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản xuất khẩu đạt 4,42 tỷ USD, tăng 27% và tăng ở tất cả các mặt hàng, trong đó cao nhất là than đá, tăng 113% về trị giá và 84,7% về khối lượng xuất khẩu, dầu thô tăng 23% về trị giá trị xuất khẩu.

- Về thị trường xuất khẩu

Công tác phát triển thị trường xuất khẩu tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Hàng hóa Việt Nam tiếp tục khai thác tốt các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm, phát triển thêm nhiều thị trường mới. Tới nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2017, có 29 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó có 4 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD.
Xuất khẩu của Việt Nam sang nhiều thị trường đạt mức tăng trưởng cao, đặc biệt là các thị trường mà Việt Nam đã ký kết FTA như: xuất khẩu sang ASEAN tăng 24,3%, đạt 21,7 tỷ USD; xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 60,6%, đạt 35,3 tỷ USD; xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 14,2%, đạt 16,8 tỷ USD; xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 31,1%, đạt 15 tỷ USD; xuất khẩu sang Úc và New Zealand tăng 14,3%, đạt 3,7 tỷ USD; xuất khẩu sang Chile tăng 26,3%, đạt 1 tỷ USD, xuất khẩu sang Liên bang Nga tăng 35,7%, đạt 2,2 tỷ USD. Ngoại trừ xuất khẩu sang châu Phi giảm khoảng 2,9%, xuất khẩu sang các châu lục khác đều đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số.
Tỷ lệ tận dụng các ưu đãi từ các thị trường đã ký kết FTA với Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao. Trong năm 2017, có tổng số 764.052 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã được cấp, trị giá các lô hàng được hưởng ưu đãi xuất xứ là 37,8 tỷ USD, tăng 22% về số lượng và 24% về trị giá so với năm 2016.

b) Về nhập khẩu và cán cân thương mại

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2017 đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8% so với năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng cần thiết cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất để xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. 
- Về nhóm hàng nhập khẩu

+ Nhóm hàng cần nhập khẩu: 

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần nhập khẩu năm 2017 ở mức 188,42 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 89,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao đối với nhóm nông sản là hạt điều (tăng 51,7%), thủy sản (tăng 30,2%), bông (tăng 41,2%); đối với nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là hoá chất và các sản phẩm hóa chất (tăng 23,2%); máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 34,4%); điện thoại và các loại linh kiện (53,2%); máy móc, thiết bị ước đạt 33,6 tỷ USD, tăng 17,9% so với năm 2016. 
+ Nhóm hàng cần kiểm soát: 

Kim ngạch nhập khẩu ở mức 12,4 tỷ USD, chiếm 5,9% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 8,6% so với năm 2016. Trong đó, nhập khẩu rau quả tăng 68,1%, phế liệu sắt thép tăng 60%. Tuy nhiên, mặt hàng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ đã giảm dần qua các tháng gần đây sau thời kỳ tăng mạnh vào các tháng đầu năm. Cả năm 2017, nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi giảm 4,1% về trị giá và 26,9% về số lượng so với năm 2016.
- Về thị trường nhập khẩu
Các thị trường nhập khẩu chủ yếu tiếp tục là Trung Quốc (kim ngạch 58,5 tỷ USD, tăng 16,9%); Hàn Quốc (kim ngạch 46,8 tỷ USD, tăng 45,5%);  ASEAN (kim ngạch 28 tỷ USD, tăng 16,4% - trong đó nhập khẩu từ Thái Lan đạt 10,4 tỷ USD, tăng 17,7%); EU và Anh (kim ngạch 12 tỷ USD, tăng 7,7%); Hoa Kỳ (kim ngạch 9,1 tỷ USD, tăng 5%). Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tăng trưởng nhập khẩu trung bình của cả nước, cơ cấu thị trường nhập khẩu chuyển dịch dần sang các thị trường lân cận khác, đặc biệt là Hàn Quốc và ASEAN.
- Cán cân thương mại
Cán cân thương mại năm 2017 thặng dư 2,67 tỷ USD. Như vậy, năm 2017 là năm thứ hai liên tiếp có xuất siêu. Đặc biệt là, Việt Nam xuất siêu chủ yếu vào thị trường các nước phát triển, có yêu cầu khắt khe đối với hàng hóa nhập khẩu như Hoa Kỳ, EU, Australia và New Zealand. Nhập siêu chủ yếu đến từ khu vực thị trường châu Á, đặc biệt là từ các nước thuộc khối ASEAN (nhập siêu 6,3 tỷ USD, trong đó nhập siêu từ Thái Lan là 5,7 tỷ USD), Hàn Quốc (nhập siêu 31,8 tỷ USD); Trung Quốc (nhập siêu 23,2 tỷ USD); Đài Loan (nhập siêu 10,2 tỷ USD). 
2. Một số đánh giá về hoạt động xuất nhập khẩu năm 2017
a) Những kết quả đạt được
- Xuất khẩu năm 2017 đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2016, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội giao. Tăng trưởng xuất khẩu có đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm, tiêu thụ hàng hóa cho nông dân; xuất siêu giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô.
- Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu được chuyển dịch theo đúng định hướng đề ra tại Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020 theo hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến và giảm dần nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản. Tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở tất cả các nhóm hàng. Xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, là một trong những điểm tích cực trong hoạt động xuất khẩu năm 2017.
- Việt Nam đã xuất khẩu được một số nguyên phụ liệu, đặc biệt là mặt hàng xơ sợi dệt các loại đã có kim ngạch xuất khẩu tăng 21,5%.
- Nhập khẩu tăng cao tập trung chủ yếu ở nhóm hàng cần nhập khẩu, gồm máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu và các dự án đầu tư.
- Thị trường xuất khẩu, nhập khẩu được mở rộng, không chỉ tăng cường ở các thị trường truyền thống mà còn khai thác được các thị trường mới, tiềm năng. Kim ngạch xuất khẩu sang các khu vực thị trường (trừ thị trường châu Phi) đều đạt mức tăng trưởng dương, đặc biệt tăng cao ở những thị trường có FTA với Việt Nam như xuất khẩu sang ASEAN; Hàn Quốc, Úc - New Zealand.
- Đã có cải thiện về cán cân thương mại với một số thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc đã cải thiện tình trạng nhập siêu nhờ tăng trưởng mạnh xuất khẩu sang thị trường này.
b) Những hạn chế 
- Xuất khẩu vẫn tăng trưởng chủ yếu ở nhóm hàng do khối doanh nghiệp FDI sản xuất, khi nhóm này có sự biến động, ít nhiều cũng đã và sẽ có sự ảnh hưởng đến việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu. 
- Các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Phần lớn các mặt hàng xuất khẩu đều chưa xây dựng được thương hiệu riêng và vững chắc.
- Tỷ lệ nhập khẩu lớn về nguyên, nhiên liệu, nhất là nguyên liệu gia công sản xuất thể hiện tính gia công trong ngành còn lớn, phụ thuộc nhiều vào thị trường cung cấp ở bên ngoài, khiến cho nền kinh tế gặp bất lợi mỗi khi giá cả thế giới biến động tăng, làm tăng chi phí sản xuất trong nước, giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.
III. Về thị trường trong nước 
a) Những kết quả đạt được

Năm 2017, tình hình thị trường trong nước tiếp tục được bảo đảm ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả cơ bản ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước đạt 3.934.185 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016. Xét theo thành phần kinh tế, tất cả các nhóm dịch vụ, thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng và du lịch đều tăng từ 9,7% - 11,8%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả năm 2017 tăng 7,1%, đây là mức tăng tốt trong một số năm trở lại đây.
Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2017 được khởi động với chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chương trình tại các tỉnh/thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Cần Thơ; giới thiệu hàng Việt Nam tới công nhân tỉnh Bình Dương, Long An và các hoạt động sôi nổi khác... đã tiếp tục nâng cao một bước nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt. Hoạt động phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa cũng diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nâng cao lợi ích cho người nông dân.  
Trong năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt công tác quản lý thị trường như kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản và chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm; quản lý phân bón vô cơ; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu; kinh doanh vật tư nông nghiệp; thuốc lá điếu, mặt hàng đường... Kết quả, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 167.000 vụ; phát hiện, xử lý trên 104.000 vụ vi phạm với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 588 tỷ đồng.
Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại... được đặc biệt quan tâm đẩy mạnh và đổi mới phương thức quản lý, góp phần bảo vệ và hỗ trợ thị trường trong nước phát triển lành mạnh. 
b) Những hạn chế
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tuy tiếp tục duy trì tăng trưởng nhưng mức tăng nhìn chung còn chưa cao so với tiềm năng của khu vực thị trường trong nước. 
- Việc củng cố và kiện toàn hệ thống phân phối hàng hóa, nhất là một số mặt hàng thiết yếu còn chậm. Hạ tầng thương mại xét về tổng thể vẫn còn yếu kém và lạc hậu, đặc biệt là ở khu vực thị trường nông thôn. 
- Cạnh tranh trong ngành bán buôn, bán lẻ ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức to lớn từ việc mở cửa thị trường dịch vụ phân phối trong khi năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước ở lĩnh vực này nhìn chung còn thấp.
- Gắn kết giữa khâu sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản như thịt lợn, rau quả chưa thực sự tốt nên dễ xảy ra tình trạng nguồn cung thay đổi gây nên khủng hoảng thừa hoặc thiếu cục bộ.
IV. Về công tác hợp tác kinh tế quốc tế

  1. Hoạt động trên các lĩnh vực chính
- Về công tác ASEAN: Tiếp tục triển khai tích cực hợp tác nội khối, đẩy mạnh công tác hội nhập kinh tế ASEAN cũng như nỗ lực hợp tác để hỗ trợ quá trình xây dựng khu vực ổn định, thịnh vượng, cạnh tranh đi đôi với phát triển đồng đều. Theo đó, đã tích cực hỗ trợ triển khai các đề xuất ưu tiên của nước chủ tịch Phi-líp-pin trong năm 2017 chủ yếu như Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ toàn khu vực ASEAN; Chương trình hành động chiến lược về đầu tư (FAST); Hiệp định thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA); Cơ chế Rà soát Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); Chỉ số thuận lợi hóa thương mại ASEAN (ASTFI);  Hệ thống vận tải Roll-on Roll-off (RO-RO); Mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp trong ASEAN; Doanh nhân nữ; Thương mại điện tử; Tuyên bố ASEAN về Sáng tạo. Hợp tác ngoại khối, tiếp tục đẩy mạnh việc đàm phán, thực thi và triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN với đối tác là: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ốt-xtrây-lia và Niu Di-lân, Ấn Độ và các hoạt động hợp tác với các đối tác có FTA cũng như chưa có FTA như: Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nga, Ca-na-đa. 
- Về Công tác APEC: Trong năm 2017, Việt Nam là nước đăng cai tổ chức APEC 2017 với hàng trăm hội nghị, các cuộc họp nhóm công tác chuyên môn kỹ thuật. Bộ Công Thương với tư cách là Trưởng SOM APEC, phụ trách các vấn đề liên quan đến kinh tế thương mại, đã thể hiện vai trò tích cực và chủ động đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất cũng như đạt được kết quả cuối cùng được các nền kinh tế APEC đánh giá cao trong bối cảnh diễn biến trong khu vực và trên thế giới phức tạp. 

- Về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA): Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành tham gia làm việc với EU để xử lý các vấn đề còn tồn tại.

- Về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP:) Cuộc họp cấp Bộ trưởng TPP vào ngày 10 tháng 11 năm 2017 đã thông qua được tên gọi mới của Hiệp định TPP gồm 11 thành viên là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời ra Tuyên bố chung của các Bộ trưởng khẳng định các nước TPP đã thống nhất được những vấn đề cốt lõi của Hiệp định này.
- Về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Khối EFTA: Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo báo cáo về định hướng đàm phán FTA Việt Nam - Khối EFTA trong thời gian tới trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và đã có chỉ đạo về vấn đề này. Hiện nay Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành triển khai các công việc tiếp theo trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
- Về Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Israel (VIFTA): Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và định hướng đàm phán Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Israel trong thời gian tới.
2. Kết quả đạt được
- Mức độ tự do hóa thuế quan của Việt Nam với các đối tác FTA đã ở mức khá cao: Trong ATIGA đạt khoảng 91%, FTA ASEAN - Trung Quốc 82,7% số dòng thuế về 0%, FTA ASEAN - Hàn Quốc 81,2% và FTA ASEAN - Nhật Bản 30%. 

- Hệ thống quản lý hải quan theo tiêu chuẩn quốc tế và cắt giảm hàng rào thuế quan đã tạo ra tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Thị trường nhập khẩu đã được đa dạng hóa, giảm dần sự phụ thuộc vào các thị trường nguyên liệu truyền thống.
- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo hướng tích cực, phù hợp với chủ trương và kế hoạch cơ cấu lại thực chất các ngành công nghiệp, theo đó tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng chế biến, chế tạo có giá trị và hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

- Thu hút FDI từ việc cải thiện môi trường đầu tư theo các cam kết. Các nhà đầu tư có thể tiếp cận và hưởng ưu đãi thuế quan từ các thị trường lớn mà Việt Nam đã ký kết FTA như khu vực ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ...
V. Về xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
Về thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Công Thương, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, Bộ đã hoàn thành và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý ngoại thương tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (tháng 5 năm 2017), dự án Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo đúng thời hạn đề ra. Bộ cũng đã xây dựng và trình Chính phủ 14 Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; ban hành 34 Thông tư để tổ chức thực hiện. Tỷ lệ hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Công Thương là 100%.
VI. Công tác đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp 

Trong năm 2017, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa đối với 3 đơn vị và Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Hoàn thành việc thẩm định giá trị doanh nghiệp và đề nghị kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán giá trị doanh nghiệp đối với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Viện Dệt may và Viện Mẫu thời trang; Hoàn thành quyết toán thuế và báo cáo tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại.

Đối với các Tập đoàn kinh tế, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp trực thuộc theo các Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 của: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và đang trình xin ý kiến Bộ Chính trị về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa (Sabeco, Habeco,Veam), Bộ Công Thương đã chỉ đạo các Tổng công ty cổ phần thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Sabeco đã thoái vốn 53,59% vốn, thu về 110.000 tỷ đồng cho nhà nước; đang tiếp tục gấp rút hoàn thiện phương án thoái vốn của Habeco báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Đối với Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (Veam), Bộ đã trình Chính phủ phương án thoái vốn, Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, hiện nay đang tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang hoàn thành công tác chuẩn bị để tiến hành thoái vốn tại một số doanh nghiệp lớn như Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, PVOil, PV Power...
VII. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức
a) Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 
Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Công Thương đã cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 451 thủ tục hành chính của Bộ (trong đó cắt giảm 49 TTHC, đơn giản hóa 134 TTHC); triển khai 161 trong tổng số 298 dịch vụ công trực tuyến của Bộ ở cấp độ 3 và cấp độ 4 thông qua một Cổng dịch vụ công trực tuyến thống nhất của Bộ Công Thương. Thực hiện lộ trình cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp (chiếm 55,3% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương); xóa bỏ khoảng 420 mã trong tổng số 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đạt tỷ lệ xóa bỏ lên tới 58,3%. 
b) Về tổ chức bộ máy

Bộ Công Thương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Theo đó, số đơn vị đầu mối thuộc Bộ giảm từ 35 đơn vị (30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp) xuống còn 30 đơn vị (26 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp). Các đơn vị đều đã có cơ cấu tổ chức phù hợp với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Bộ cũng đã hoàn thiện và tổ chức thực hiện Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công Thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Qua đánh giá, cơ bản các địa phương đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, phù hợp với quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, Bộ Nội Vụ.
c) Về cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ
- Ngày 24 tháng 01 năm 2017, trên cơ sở rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện, Bộ đã ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương. Quy chế được Bộ Công Thương quán triệt, triển khai, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát lại danh mục vị trí việc làm theo cơ cấu tổ chức mới quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ. Sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ ban hành lại Bản mô tả công việc và Khung năng lực cho từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ cho phù hợp. Bộ cũng đã Ban hành Kế hoạch số 10040/KH-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2017 về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Bộ Công Thương và Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 10 năm 8 tháng 2017 của Bộ Công Thương về công tác tuyển dụng, tinh giản đội ngũ viên chức, người lao động tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.    

- Thực hiện việc nâng lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch đối với cán bộ, công chức, quản lý hồ sơ, giải quyết chế độ hưu trí, sổ bảo hiểm xã hội, thai sản, tử tuất, xác nhận lý lịch cán bộ theo quy định. Giải quyết kịp thời những vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị về chính sách cán bộ.
2. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
Đây là nhiệm vụ được Bộ Công Thương quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng để quán triệt đến từng đơn vị thuộc Bộ. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ, yêu cầu triển khai tuyên truyền phổ biến phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạ giá thành sản phẩm đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, yêu cầu rà soát việc đầu tư xây dựng và sửa chữa trụ sở làm việc ở các đơn vị theo đúng định mức sử dụng công sở nhà nước quy định. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chi phí xăng, dầu, điện và văn phòng phẩm... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nội quy, quy chế về thời gian làm việc, chế độ công vụ... tại đơn vị mình. 

Thực hiện công tác tiếp dân và xử lý đơn thư theo quy định. Trong năm 2017 đã thực hiện 27 lượt tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý 707 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện các cuộc thanh tra về việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách; việc chấp hành quy định của Luật phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị tại Viện Công nghiệp Thực phẩm; việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực; việc chấp hành pháp luật về an toàn trong hoạt động dầu khí và điều kiện kinh doanh khí tại Tổng công ty Khí... và tiến hành nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

VIII. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ 
1. Công tác đào tạo nguồn nhân lực

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5038/QĐ-BCT về việc giao Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017. Theo đó các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng, phân bổ kinh phí thực hiện bám sát mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ theo Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 mà Bộ Công Thương đã đặt ra. Bộ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 theo kế hoạch đề ra.
2. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ
Trong năm 2017, hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 Chương trình/Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước trong ngành Công Thương. Đã giao thực hiện 04 dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin và truyền thông. Triển khai thực hiện tổng số 35 nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN), trong đó, nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2015 là 03 (02 đề tài và 01 dự án SXTN); nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2016 là 13 (08 đề tài và 05 dự án SXTN); nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2017 là 19 (11 đề tài và 08 dự án SXTN), số lượng dự án SXTN chiếm khoảng 42% trong năm 2017. Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện việc cải tiến năng suất chất lượng thông qua việc hỗ trợ xây dựng 143 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất như: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001, ISO/TS 16949, ISO 2200 và các công cụ như 5S, Lean - 6Sigma. Xây dựng Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

IX. Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản 
1. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017
Tổng vốn đầu tư năm 2017 toàn ngành 244,475 nghìn tỷ đồng, trong đó:

- Khối sản xuất kinh doanh 244,23 nghìn tỷ đồng, gồm:

+ Tập đoàn, Tổng công ty 91 là 239,941 nghìn tỷ đồng;

+ Tổng công ty 90 và Doanh nghiệp độc lập là 4,289 nghìn tỷ đồng;

- Khối hành chính sự nghiệp 444,2 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017
Khối lượng thực hiện toàn ngành 203,195 nghìn tỷ đồng, đạt 83,1% kế hoạch, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó:

- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91 là: 199,871 nghìn tỷ đồng, đạt 83,3% kế hoạch, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2016.
- Các Tổng công ty 90 và Doanh nghiệp độc lập: 3,079 nghìn tỷ đồng, đạt 71,8% kế hoạch, tăng 18,2 so với với cùng kỳ năm 2016.
- Khối hành chính sự nghiệp: 244,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm 2016.
PHẦN THỨ BA
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018
I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

1. Tình hình thế giới

Tiếp tục đà phát triển từ năm 2017, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018 có nhiều tín hiệu khả quan. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2018 dự báo tiếp tục đạt mức cao hơn năm 2017. Theo đó, các quốc gia thuộc khu vực châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế mới nổi được dự báo sẽ có mức tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, tăng trưởng không đồng đều giữa các quốc gia, đặc biệt là một số nền kinh tế mới nổi và nhiều nước đang phát triển dự kiến tăng trưởng chậm lại. Tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn là Mỹ và Anh được dự báo không nhiều khả quan do các chính sách kinh tế mới khó lường của Mỹ và tác động của việc Anh rời khỏi EU. Bên cạnh đó, lạm phát tại nhiều nước phát triển vẫn thấp hơn mức lạm phát mục tiêu. Tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2018 dự báo ở mức 3,9%, thấp hơn mức 4% của năm 2017. 

2. Tình hình trong nước

Kinh tế vĩ mô năm 2018 của Việt Nam được đánh giá sẽ tiếp tục diễn biến ổn định. Với quá trình đổi mới đang được triển khai tích cực và việc tổ chức thành công hội nghị APEC trong năm 2017, dự báo các luồng đầu tư vào Việt Nam năm 2018 sẽ tăng. Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định. Tuy nhiên, kinh tế trong nước cũng phải đối mặt với một số diễn biến khó lường từ xu hướng kinh tế thế giới như chính sách bảo hộ mậu dịch, chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn có thể thay đổi sẽ có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cũng như việc thu hút các luồng vốn vào Việt Nam.  

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2018

1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu tổng quát của ngành Công Thương là bảo đảm góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước  năm 2018 đã được Chính phủ xác định là: 

“Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước”.
2. Các mục tiêu về phát triển công nghiệp và thương mại 

Để thực hiện các mục tiêu chung trong phát triển kinh tế - xã hội và để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2018 tăng từ 6,5 - 6,7%, ngành Công Thương xác định các mục tiêu phấn đấu như sau: 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 9%.

- Cân đối xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 10 - 10,5%.

- Cân đối về điện: Xác định nhu cầu điện năm 2018 dự kiến tăng khoảng 10,4 % (phương án cơ sở) và 11,4% (phương án cao) so với năm 2017, Bộ Công Thương xác định mục tiêu tương ứng là điện sản xuất và mua năm 2018 khoảng 212,7 tỷ kWh và 214,6 tỷ kWh (Phương án cơ sở phục vụ điều hành hệ thống điện và tính toán tài chính. Phương án cao để kiểm tra khả năng đảm bảo cung cấp điện khi nhu cầu tăng cao).
Nhận định các yếu tố chủ yếu để xác định những mục tiêu nêu trên như sau: 
- Về sản xuất công nghiệp:

Năm 2018, sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục đà tăng trưởng do nhiều dự án đầu tư đi vào hoạt động và cho ra đời sản phẩm ổn định; các đơn hàng trong một số ngành sản xuất đã được ký kết và các doanh nghiệp đã nhập khẩu nguyên, vật liệu sẵn sàng cho năm sản xuất mới. Bên cạnh đó kinh tế thế giới khả năng hồi phục, nhu cầu tiêu dùng năng lượng, hàng hóa gia tăng, giá dầu thô dự báo tăng sẽ kéo theo giá các hàng hóa khác tăng...  sẽ khuyến khích, thúc đẩy sản xuất phát triển. Sự tăng trưởng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng sẽ là yếu tố thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng của ngành điện cao hơn so với năm 2017. Với những yếu tố trên, xác định mục tiêu về chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp năm 2017 tăng khoảng 9%.

- Về xuất nhập khẩu:
Dự báo kinh tế thế giới năm 2018 sẽ tiếp tục phục hồi, mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ bởi sự quyết tâm của Chính phủ và nỗ lực của các Bộ, ngành, tạo ra những tiến bộ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, những đổi mới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo thúc đẩy sản xuất, tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu; những cải cách trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu nhằm tiết giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các dự án lớn trong các ngành điện tử - viễn thông, công nghiệp nặng, công nghiệp chế biến chế tạo được đầu tư trong thời gian qua sẽ bước vào khâu sản xuất, xuất khẩu, hứa hẹn tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày dép, máy móc thiết bị, đồ gỗ, nông sản và thủy sản tiếp tục được hưởng lợi lớn từ các FTA đã ký kết thời gian qua và kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn tại thị trường EU khi Hiệp định FTA với khu vực này chính thức có hiệu lực.

Tuy vậy, xuất khẩu năm 2018 tiếp tục đối mặt với một số khó khăn, thách thức, cụ thể như: kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố bất ổn, tăng trưởng được dự báo không ở mức cao; chính sách kinh tế và thương mại của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, EU... có thể thay đổi nhanh và có tác động đa chiều; căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi có thể ảnh hưởng đến tài chính thế giới, giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu cũng như giảm nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng. Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu tiếp tục tăng, ngày càng nhiều nước tham gia cung ứng nông sản, trong khi nhiều nước đẩy mạnh các chương trình, kế hoạch thúc đẩy sản xuất, hướng tới giảm dần phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu dẫn đến cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản. Xu hướng bảo hộ ngày càng gia tăng, các nước nhập khẩu đặt ra ngày càng nhiều rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại. Một số mặt hàng nông sản, khoáng sản đã đến ngưỡng, khó có khả năng tăng trưởng cao về lượng xuất khẩu. 

Nhập khẩu máy móc thiết bị, sắt thép dự báo tiếp tục tăng do nhu cầu xây dựng nhà xưởng, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đăng ký trong thời gian qua. Nhập khẩu các mặt hàng nhiên liệu dự báo giảm tốc khi các dự án sản xuất nhiên liệu được đầu tư trong thời gian qua đi vào hoạt động, cung cấp sản phẩm cho thị trường. Tuy vậy, một số dự án nhiên liệu sử dụng nguyên liệu đầu vào từ nguồn nhập khẩu nên xét về tổng thể kim ngạch nhập khẩu không giảm nhiều. Với căn cứ như trên, Bộ Công Thương xác định mục tiêu phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm  2018 tăng khoảng 10% so với năm 2017; Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu ở mức dưới 3%.

- Về thị trường trong nước:
Trong năm 2018, thị trường trong nước sẽ có một số thuận lợi như: Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm. Đời sống người dân được cải thiện, chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân và nhất là dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, mua sắm ngày càng tăng. Trong năm 2017, doanh thu từ dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành đều tăng 10 - 12% so với năm trước và dự kiến với hai nhóm này sẽ giữ được mức tăng trưởng tốt trong năm 2018 góp phần duy trì mức tăng trưởng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội năm 2018. Việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất cho vay ngắn hạn có thể tác động làm nhu cầu tín dụng cho tiêu dùng trong nước tăng; tỷ giá và lãi suất tương đối ổn định; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ tăng sẽ góp phần duy trì mức tăng trưởng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2018. Với quy mô thị trường mở rộng, dân số trên 93 triệu người, trong đó nhóm chi tiêu cho tiêu dùng lớn nhất đang ở tuổi 22 - 55, chiếm hơn 70% dân số là dấu hiệu tích cực về tiềm năng phát triển của thị trường bán lẻ trong  năm tới.
Diễn biến thị trường năm 2018 sẽ ít có những biến động bất thường, các yếu tố về nguồn cung vẫn được bảo đảm (giá có tăng do giá thế giới, tỷ giá, chi phí nhiên liệu... nhưng sẽ được kiểm soát từ phía nhà nước), các yếu tố từ phía cầu (thu nhập, niềm tin của người tiêu dùng) cũng khả quan. Với những yếu tố thuận lợi như phân tích ở trên, phấn đấu mục tiêu tổng mức bán lẻ năm 2018 đạt khoảng 4.269 - 4.288 nghìn tỷ đồng, tăng 10 - 10,5% so với năm 2017.
III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018

1. Về sản xuất công nghiệp

1.1. Nhiệm vụ, giải pháp chung

- Khẩn trương và tích cực tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia. Đây vừa là giải pháp mang tính trước mắt nhằm tiết giảm chi phí quản trị, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vừa là giải pháp mang tính lâu dài để đẩy mạnh tái cơ cấu, bảo đảm tăng trưởng bền vững của nền kinh tế trong những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển các công trình có tính kết nối, lan tỏa phát triển giữa các ngành, lĩnh vực, vùng miền của đất nước. Chuẩn hóa hệ thống quy trình, tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư công.

- Tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường để có điều hành linh hoạt kịp thời và hỗ trợ các doanh nghiệp trong triển khai phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng GDP đối với các ngành công nghiệp; đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài nước, khai thác tốt các FTA và ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở các thị trường trên thế giới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

- Chú trọng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, trong đó tập trung phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Thực hiện các biện pháp chính sách để phát huy, tận dụng các cơ hội phát triển và hạn chế tác động tiêu cực do mặt trái của hội nhập gây ra.

- Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục gia tăng sản lượng, giải phóng lực lượng sản xuất gắn liền với đổi mới cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh; quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; tập trung rà soát, theo dõi và xử lý các vụ việc tập trung kinh tế, hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh bằng các công cụ pháp lý có hiệu lực, phù hợp với thực tiễn; tiếp tục chỉ đạo sát sao việc việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hướng tới xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng; quản lý, phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ. 

- Đẩy mạnh kế hoạch cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc phân cấp các thủ tục hành chính cho địa phương nếu có thể, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng hệ thống quản lý công nghệ thông tin.

- Tập trung xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết có hiệu lực; chú trọng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với cam kết quốc tế.

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, nân cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả; chủ động cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí; tăng cường tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách gắn với sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các làng nghề, khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng; tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại.

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng ngành

- Ngành Điện:

+ Tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương để thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, vận hành và khai thác các công trình thủy điện, phát triển thủy điện một cách bền vững trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng với việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, giữa yêu cầu về phát triển kinh tế với môi trường.

+ Xây dựng và đưa vào vận hành các dự án nhà máy nhiệt điện than theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và ưu tiên lựa chọn các công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao hiệu suất các tổ máy, giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu và giảm phát thải ra môi trường.

+ Đầu tư, nâng cấp năng lực truyền tải Bắc - Trung - Nam, bảo đảm hệ thống điện miền Nam nhận điện từ miền Bắc và miền Trung.

+ Tiếp tục rà soát điều chỉnh các cơ chế khuyến khích các loại hình năng lượng tái tạo đã ban hành nhưng chưa thực sự thu hút đầu tư, đồng thời hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo và các cơ chế khuyến khích khác như: đấu thầu dự án năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán trực tiếp giữa người sản xuất điện từ năng lượng tái tạo với hộ tiêu thụ lớn, cơ chế định mức năng lượng tái tạo.

- Ngành Dầu khí: 
+ Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2018, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 là 10- 15 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh, Cá Rồng Đỏ. Đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2018 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

 + Bám sát diễn biến giá dầu năm 2018 để có các giải pháp kịp thời điều tiết phù hợp, hiệu quả với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2018.
  + Tập trung xử lý một cách cơ bản các khó khăn, vướng mắc ở các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả theo đúng phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- Ngành Than:
+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể đã được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, để giúp ngành than ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo khả năng cân đối tài chính và phát triển bền vững trong thời gian tới.

+ Tiếp tục các giải pháp đồng bộ triển khai ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá vào sản xuất để giảm giá thành. 

+ Triển khai đề án tái cơ cấu  giai đoạn 2017 - 2020 của TKV, trong đó sẽ tập trung vào tái cơ cấu kỹ thuật và công nghệ, tái cơ cấu tổ chức và hệ thống quản trị, tái cơ cấu tài chính, và tái cơ cấu về lao động. Xây dựng các mỏ than theo tiêu chí mỏ sạch - mỏ ít người- mỏ có năng suất cao.

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm trong đó : 

* Về công nghiệp than: Tập trung xây dựng các mỏ than theo quy hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.
* Về công nghiệp khoáng sản: Hiện tại thị trường khoáng sản đang có nhiều thuận lợi. Chỉ đạo TKV nghiên cứu đầu tư để cường hoá hai dự án bauxit nhằm nâng công suất, dự án mở rộng nâng công suất luyện Nhà máy đồng Lào Cai, dự án sắt Thạch Khê, dự án Cromit...
+ Nâng cao năng lực cạnh tranh của than sản xuất trong nước; giảm lượng than tồn kho về mức hợp lý để tháo gỡ khó khăn cho ngành Than.

- Về khai thác khoáng sản khác:

+ Có chế tài đủ mạnh để yêu cầu các doanh nghiệp đã cam kết đầu tư các dự án chế biến khoáng sản thực hiện việc đầu tư.

+ Tập trung đẩy mạnh sản xuất một số khoáng sản khác (đồng, kẽm...) khi giá sản phẩm đang tăng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

- Hóa chất, phân bón: 

+ Tập trung xử lý các dự án kém hiệu quả, duy trì sản xuất ổn định, triệt để tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sản xuất, tăng tổng sản lượng công nghiệp. Đồng thời, bố trí sắp xếp cán bộ quản lý đủ năng lực để tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả trong quản lý kinh doanh.

+ Tạo điều kiện thông thoáng về chính sách đầu tư để thúc đẩy nhanh các dự án của mọi thành phần kinh tế đang trong quá trình đầu tư và chuẩn bị đầu tư.

+ Tăng cường tiêu thụ sản phẩm nội bộ giữa các đơn vị trong ngành, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu khống chế lượng tồn kho các sản phẩm hợp lý, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Tiết giảm chi phí, tăng nguồn cung phân bón với giá hợp lý cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước. 

- Sắt thép:

+ Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định của WTO và các FTA đã ký kết để bảo vệ ngành thép Việt Nam trước áp lực cạnh tranh của sản phẩm thép nhập khẩu. Đặc biệt, nhanh chóng ngăn chặn sản phẩm thép cuộn sử dụng trong xây dựng đang bị gian lận dưới dạng thép khác để trốn thuế.

+ Đẩy mạnh giải ngân đối với công tác đầu tư chiều sâu, nâng cấp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động theo dõi sát thông tin thị trường trong và ngoài nước để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động; cân đối đủ nguyên liệu, vật tư cho sản xuất; đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu...
- Sản xuất linh kiện điện tử:

Tập trung vào khâu tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả quá trình hội nhập.  

- Cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ:

+ Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã phê duyệt trong một số ngành trọng điểm như: công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may và da giày.

+ Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn các nguồn lực phục vụ hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ.

+ Xây dựng gói tín dụng ưu đãi cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo thông qua các ngân hàng thương mại.

+ Tạo các đơn hàng cho các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Chính phủ ưu tiên chỉ định thầu trong nước đối với những doanh nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu ở những công trình trọng điểm quốc gia để tạo những đơn hàng lớn cho phát triển ngành.

- Ngành sản xuất ô tô:

Có biện pháp để kiểm soát tốt lượng ô tô nhập khẩu và hỗ trợ cho sản xuất trong nước. Tập trung vào vào các giải pháp cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ để thúc đẩy nhanh dự án của Thaco và Thành Công (Tập đoàn Thành Công đã ký thỏa thuận hợp tác với Hyundai Motor Hàn Quốc trong việc hợp tác sản xuất xe du lịch Hyundai tại Việt Nam. Tập đoàn Trường Hải đã tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô Mazda tại Khu phức hợp Chu Lai. Đây là những tín hiệu tốt cho việc tăng sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong thời gian tới). 

+ Phối hợp với Bộ Tài chính để đề xuất, xử lý vấn đề điều chỉnh thuế nhập khẩu linh kiện và phụ tùng theo nguyên tắc thấp hơn mức thuế nhập khẩu ô tô thành phẩm theo cam kết đã ký.

+ Nghiên cứu khả năng áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có tỷ lệ nội địa hóa cao (không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần giá trị tạo ra trong nước).

+ Xây dựng chuỗi cung ứng ngành ô tô cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô trong và ngoài nước.

+ Về dài hạn, có các cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ các Tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án có qui mô lớn tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các thương hiệu và dòng xe chưa có tại khu vực ASEAN, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu nhất vào chuỗi sản xuất ô tô đa quốc gia.

- Ngành Dệt may: 

+ Thực hiện các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh chóng chuyển sang phương thức gia công hiện đại đáp ứng yêu cầu về chất lượng của đơn hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, chú trọng khâu thiết kế mẫu mã và hệ thống phân phối nhằm phát triển hơn nữa thị trường nội địa.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu số hóa một số khâu trong dây chuyền sản xuất. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý kỹ thuật, công nghệ, xây dựng thương hiệu, áp dụng công nghệ in 3D trong thiết kế thời trang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đơn lẻ của khách hàng.

- Ngành Da giày: 
+ Tập trung tháo gỡ những khó khăn nội tại, giữ vững thị trường xuất khẩu, đi đôi với phát triển thị trường nội địa, mở rộng các kênh bán hàng để khai thác tối đa thị trường trong nước. Tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm da giày Việt Nam tại Hoa Kỳ và các thị trường thuộc EU. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ triệt để những điều khoản quy định về vệ sinh, môi trường, lao động và quy trình công nghệ của các thị trường nhập khẩu.
+ Đặc biệt bám sát diễn biến thị trường, nắm bắt thông tin nhằm điều chỉnh định hướng sản xuất, kinh doanh kịp thời. 

- Ngành Giấy: 
Trong năm 2018 cần xây dựng chính sách để khuyến khích việc thu gom giấy loại trong nước, đơn giản hóa các thủ tục nhập khẩu giấy loại. Tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ về vốn đầu tư đối với các dự án sản xuất giấy bao bì.

- Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát: 
+ Tập trung thực hiện các biện pháp để tổ chức phát triển ngành Bia - Rượu - NGK theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đẩy nhanh các dự án đầu tư mới, nâng cấp đi vào hoạt động. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn nhà nước.

+ Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng cường giám sát bảo hộ thương hiệu, nhãn mác, kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả để bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
- Ngành Thuốc lá: 

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển thị trường, tập trung thực hiện các biện pháp để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, tạo thị trường cho phát triển ngành.
- Ngành sữa: 

Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư các dự án mới, dự án mở rộng trang trại chăn nuôi bò sữa theo công nghệ hiện đại nhằm từng bước chủ động nguồn nguyên liệu, tập trung thực hiện định hướng mở rộng đầu tư ra nước ngoài và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và các thị trường khác. 
2. Về thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu
- Về cải cách thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp:
+ Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường công tác kiểm tra thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để đề xuất phương hướng chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với thực tế.

+ Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

+ Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa thủ tục hành chính; đưa các thủ tục hành chính có tác động nhiều tới doanh nghiệp lên mức độ 3 và 4; chủ động, tăng cường tham gia kết nối với Chương trình Một cửa Quốc gia. 

+ Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý ngoại thương và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết Luật đến các cơ quan, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp.

+ Rà soát danh mục mặt hàng và quy trình cấp giấy phép đối với các nhóm hàng hiện đang được quản lý theo hình thức giấy phép theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính của doanh nghiệp.

- Về phát triển sản xuất:
+ Phối hợp thực hiện các giải pháp về tổ chức sản xuất, quy hoạch đối với các mặt hàng nông, thủy sản gắn với thị trường nhằm tạo nguồn hàng có chất lượng để phục vụ xuất khẩu. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường nhập khẩu.

+ Triển khai các biện pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu vào các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; nâng cao tỷ trọng sản xuất hàng xuất khẩu từ nguyên liệu trong nước; đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng sản xuất có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu lớn.

+ Tập trung rà soát các dự án, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án vào vận hành, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu.

+ Đôn đốc các Bộ ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2017.

- Về phát triển thị trường xuất khẩu:
+ Lựa chọn các mặt hàng có thế mạnh để xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường theo từng giai đoạn cụ thể nhằm phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm khả năng mở rộng các thị trường xuất khẩu mới còn tiềm năng, đồng thời củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống, thị trường là đối tác FTA. 

+ Tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ưu đãi FTA; triển khai vận hành tốt hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet và cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ nhằm nâng cao hiệu quả tận dụng FTA; rà soát, đơn giản hóa quy trình cấp C/O; áp dụng khai báo C/O điện tử; mở rộng việc thí điểm cấp C/O qua mạng Internet.

+ Tham gia hệ thống Cơ chế Một cửa Quốc gia và triển khai thí điểm cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; tiếp tục nghiên cứu giảm tiêu chí tự chứng nhận xuất xứ để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia cơ chế này.

+ Tổ chức triển khai Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm định hướng phát triển các thị trường xuất khẩu gạo với quy mô, cơ cấu thị trường, và cơ cấu chủng loại sản phẩm xuất khẩu hợp lý, bền vững và hiệu quả.

- Về nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với hàng hóa xuất khẩu:
+ Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo, cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước để tổ chức lại xuất khẩu và đổi mới công tác quản lý xúc tiến thương mại; đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để định hướng thị trường, tổ chức lại sản xuất các mặt hàng Việt Nam có lợi thế.
+ Chỉ đạo các cơ quan Thương vụ ở nước ngoài tăng cường sự chủ động trong nắm bắt thông tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam như sự thay đổi chính sách của nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro trong thanh toán, các hoạt động tuyên truyền thiếu thiện chí đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam... để giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp có phản ứng kịp thời.

- Về tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là nông sản, thủy sản thâm nhập vào các thị trường mới:
+ Tiếp tục tích cực phối hợp các Bộ, ngành liên quan triển khai các thỏa thuận về hợp tác thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản với Trung Quốc; các bản ghi nhớ về thương mại gạo với các nước nhập khẩu gạo tại Mỹ La tinh, châu Phi, châu Á,... 

+ Rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa các nội dung về tháo gỡ rào cản thị trường, mở cửa thị trường nông lâm thủy sản để trao đổi thống nhất với các đối tác trong các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ.

+ Chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại. Hỗ trợ các Hiệp hội, doanh nghiệp về thông tin cảnh báo và cách phòng tránh, xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại; liên tục cập nhật thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ứng phó với các vụ việc hàng hóa xuất khẩu bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.
+ Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các cơ quan liên quan của các nước nhập khẩu để đẩy nhanh tốc độ xem xét các Báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại và quy định kiểm dịch thực vật (PRA) và cấp phép nhập khẩu chính thức cho một số nông sản, thủy sản của Việt Nam.

+ Chủ trì, đôn đốc các Bộ ngành, Địa phương triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017.

- Về quản lý nhập khẩu:
Theo dõi sát tình hình nhập khẩu, phát hiện những mặt hàng nhập khẩu gia tăng đột biến và làm rõ nguyên nhân, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện những biện pháp kịp thời nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát phù hợp với cam kết quốc tế.

3. Về phát triển thị trường nội địa
- Tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành, địa phương theo dõi diễn biến thị trường các mặt hàng thiết yếu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh khi thị trường có biến động bất thường.

- Tiếp tục triển khai các Chương trình hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản sản xuất tập trung, có sản lượng lớn, mang tính mùa vụ cao của các địa phương; hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong nước thông qua các hoạt động kết nối cung cầu trực tiếp cho các doanh nghiệp thu mua với các vùng sản xuất, cụ thể: 

+ Làm việc với Sở Công Thương một số địa phương sản xuất nông sản tập trung, có sản lượng nông sản lớn trong công tác hỗ trợ đầu ra, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tăng giá trị của chuỗi nông sản đồng thời góp phần bình ổn giá nông sản. 

+ Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nội địa thông qua các hoạt động: tổ chức các chương trình quảng bá, khuyến mại, hội chợ lớn kết hợp với các Chương trình bình ổn thị trường...
- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020.

- Bảo đảm cung ứng tốt những mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, phân bón, lương thực, thực phẩm... để thị trường phát triển lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường.

- Tăng cường công tác đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu trong các dịp lễ, tết, trước mắt là dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Phối hợp với các địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 và thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2018.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1. Đối với ngành Dầu khí Việt Nam
- Xem xét, phê duyệt ban hành Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Cho phép khoanh vùng và xử lý phân bổ tài sản không có khả năng thu hồi của PVEP trong vòng 20 năm để không ảnh hưởng các chỉ số về vốn điều lệ PVN/PVEP.

- Xem xét, phê duyệt cơ chế về chi phí rủi ro cho đảm bảo các đơn vị trong ngành dầu khí Việt Nam được phát triển với chất lượng tài sản lành mạng, giảm mất an toàn tài chính khi suy giảm giá trị tài sản là các dự án phát triển kỹ thuật dầu khí do trữ lượng và giá dầu giảm.
2. Đối với ngành Than - Khoáng sản 

Xem xét, có chính sách ưu tiên sử dụng nguồn than Antraxit sản xuất trong nước, hạn chế than nhập khẩu loại than này trong điều kiện đang bất bình đẳng về thuế, phí. 
3. Đối với ngành Hóa chất 

Xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 theo hướng đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 0% - 5%; báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật số 106/2016/QH13 và Luật 107/2016/QH13 cùng các văn bản liên quan.
4. Đối với ngành Dệt may 

Xem xét, chỉ đạo các Bộ ngành nghiên cứu điều chỉnh giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.
5. Đối với ngành Cơ khí


Xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật số 71/2014/QH13 để xử lý vấn đề thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm máy nông nghiệp nhằm tránh sự bất bình đẳng giữa máy móc sản xuất trong nước và máy móc nhập khẩu, trong đó bất lợi thuộc về sản xuất trong nước.
6. Đối với ngành Thuốc lá 

Chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát, xây dựng và báo cáo Chính phủ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tài nguyên và căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà phù hợp tính chất và điều kiện hoạt động của ngành.

7. Đối với ngành Giấy 


Xem xét, phê duyệt cơ chế vay vốn để đầu tư công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và áp lực trả nợ vốn vay của dự án vùng nghiêu liệu giấy tại Kon Tum của Tổng công ty Giấy Việt Nam (đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đổi mục tiêu kinh doanh rừng thông tại văn bản số 1937/TTg-KTN ngày 29 tháng 10 năm 2015 và Bộ Công Thương đã có quyết định phê duyệt Phương án chuyển đổi rừng thông sang kinh doanh gỗ lớn, chu kỳ 25 năm tại Quyết định số 569/QĐ-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2016)./.
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